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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa Sinh học (năm học 2011 -

2012)

Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-

ĐHSP ngày 19/10/2012

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Ngu

yễn

Thị 

Tha

nh

Lan K35

.301

.017

8.1997 300,

000

1,50

0,00

0

2 Ngu

yễn

Trần

Lam

Phư

ơng

K35

.301

.034

8.1981 300,

000

1,50

0,00

0

3 Lê

Thị

Thu

Thả

o

K35

.301

.044

8.0678 240,

000

1,20

0,00

0

4 Mai Thị

Kim

Yế

n

K35

.301

.060

7.9182 240,

000

1,20

0,00

0

5 Nguyễn Hiế

u

K35

.301

.008

8.0991 300,

000

1,50

0,00

0

6 Đinh

Quang

Hiế

u

K35

.301

.009

7.8891 240,

000

1,20

0,00

0

7 Huỳnh

Thị

Hồng

Nh

i

K35

.301

.027

7.8490 240,

000

1,20

0,00

0

8 Trần

Đức

Qu

ốc

K35

.301

.037

8.0981 300,

000

1,50

0,00

0

9 Trần

Thị

Thùy

Trâ

m

K35

.301

.050

7.8477 240,

000

1,20

0,00

0

10 Lê Thị

Tường

Vi K35

.301

.057

7.8195 240,

000

1,20

0,00

0

11 Trần

Thị

Thanh

Xu

ân

K35

.301

.059

8.0697 300,

000

1,50

0,00

0
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